
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2020

              PHÒNG ĐÀO TẠO                    

          Số: 223-20/LT-DSG-ĐT                    

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI BẬC

82 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D14_KD03 1 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C701 DH

83 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D15_KD04 1 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C701 DH

84 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D15_KD06 1 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C701 DH

85 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D15_MAR01 1 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C705 DH

86 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_KD01 2 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C701 DH

87 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_KD03 1 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C701 DH

88 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_KD04 1 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C701 DH

89 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_KD05 1 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C701 DH

90 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_KD06 2 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C701 DH

91 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_MAR01 4 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C705 DH

92 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_MAR02 3 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C705 DH

93 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_MAR03 4 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C705 DH

94 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_TC04 3 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C703 DH

95 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_KD01 11 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C701 DH

96 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_KD02 11 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C701 DH

97 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_MAR01 13 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C705 DH

98 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_MAR02 7 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C705 DH

99 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_MAR03 16 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C703 DH

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2019 - 2020_BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CÁC KHÓA

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

1/6 Lịch thi HK Hè (2019 - 2020)



STT MAMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI BẬC

100 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_MAR04 8 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C705 DH

101 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_TC01 14 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C703 DH

102 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_TC02 6 Hai 31/08/2020 13 giờ 30 C703 DH

174 BA13901 Toán C1 D14_MAR02 1 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C603 DH

175 BA13901 Toán C1 D15_MAR04 2 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C603 DH

176 BA13901 Toán C1 D16_KD01 1 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C605 DH

177 BA13901 Toán C1 D16_KD05 1 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C605 DH

178 BA13901 Toán C1 D16_MAR01 1 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C603 DH

179 BA13901 Toán C1 D16_TC01 1 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C604 DH

180 BA13901 Toán C1 D17_KD01 7 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C605 DH

181 BA13901 Toán C1 D17_KD02 2 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C605 DH

182 BA13901 Toán C1 D17_KD03 2 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C605 DH

183 BA13901 Toán C1 D17_MAR01 2 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C603 DH

184 BA13901 Toán C1 D17_MAR02 4 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C603 DH

185 BA13901 Toán C1 D17_MAR03 3 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C603 DH

186 BA13901 Toán C1 D17_MAR04 6 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C603 DH

187 BA13901 Toán C1 D17_TC02 3 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C604 DH

188 BA13901 Toán C1 D19_QT01 11 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C605 DH

189 BA13901 Toán C1 D19_QT02 16 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C605 DH

190 BA13901 Toán C1 D19_QT03 2 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C603 DH

191 BA13901 Toán C1 D19_QT04 5 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C603 DH

192 BA13901 Toán C1 D19_QT05 15 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C603 DH

193 BA13901 Toán C1 D19_QT06 15 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C601 DH

194 BA13901 Toán C1 D19_QT07 1 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C604 DH

195 BA13901 Toán C1 D19_QT08 14 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C604 DH

196 BA13901 Toán C1 D19_QT09 12 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C604 DH

197 BA13901 Toán C1 D19_QT10 6 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C604 DH

198 GS31007 Toán C C15_KD01 1 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C604 CD

199 GS31007 Toán C C16_KD01 1 Hai 31/08/2020 15 giờ 30 C604 CD

200 BA19009 Xác suất thống kê C15_KD01 1 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 CD
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI BẬC

201 BA19009 Xác suất thống kê C16_KT01 1 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 CD

202 BA19009 Xác suất thống kê C17_KD01 11 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 CD

203 BA19009 Xác suất thống kê D15_KD03 1 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 DH

204 BA19009 Xác suất thống kê D15_KD06 1 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 DH

207 BA19009 Xác suất thống kê D16_KD01 1 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 DH

208 BA19009 Xác suất thống kê D16_KD02 1 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 DH

209 BA19009 Xác suất thống kê D16_KD03 2 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 DH

210 BA19009 Xác suất thống kê D16_KD04 1 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 DH

211 BA19009 Xác suất thống kê D16_KD05 2 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 DH

212 BA19009 Xác suất thống kê D16_KD06 4 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 DH

213 BA19009 Xác suất thống kê D16_MAR01 1 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 DH

214 BA19009 Xác suất thống kê D16_MAR04 1 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 DH

215 BA19009 Xác suất thống kê D16_TC02 1 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 DH

216 BA19009 Xác suất thống kê D16_TC03 1 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C603 DH

221 BA19009 Xác suất thống kê D17_KD01 5 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C601 DH

222 BA19009 Xác suất thống kê D17_KD02 4 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C601 DH

223 BA19009 Xác suất thống kê D17_KD03 7 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C601 DH

224 BA19009 Xác suất thống kê D17_MAR01 21 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C605 DH

225 BA19009 Xác suất thống kê D17_MAR02 4 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C605 DH

226 BA19009 Xác suất thống kê D17_MAR03 1 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C605 DH

227 BA19009 Xác suất thống kê D17_MAR04 10 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C605 DH

228 BA19009 Xác suất thống kê D17_TC01 2 Ba 01/09/2020 09 giờ 30 C605 DH

295 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị C15_KD01 1 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C601 CD

296 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị C17_KD01 2 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C601 CD

297 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D15_KD03 1 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

298 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D15_KD05 2 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

299 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D15_KD06 1 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

300 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D15_MAR02 1 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C601 DH

301 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D15_MAR04 2 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C601 DH

302 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D15_TC02 1 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH
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303 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D16_KD01 1 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

304 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D16_KD02 3 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

305 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D16_KD03 4 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

306 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D16_KD04 2 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

307 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D16_KD05 3 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

308 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D16_KD06 1 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

309 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D16_MAR01 1 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C601 DH

310 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D16_MAR02 2 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C601 DH

311 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D16_MAR03 4 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C601 DH

312 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D16_TC02 4 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

313 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D16_TC03 2 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

314 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D17_KD01 16 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C601 DH

315 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D17_KD02 7 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C701 DH

316 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D17_KD03 6 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C701 DH

317 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D17_MAR01 27 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C703 DH

318 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D17_MAR02 30 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C608 DH

319 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D17_MAR03 15 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

320 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D17_MAR04 14 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C703 DH

321 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D17_TC01 13 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C701 DH

322 BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị D17_TC02 6 Ba 01/09/2020 13 giờ 30 C701 DH

368 BA19005 Quản trị chất lượng D14_KD03 1 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C601 DH

369 BA19005 Quản trị chất lượng D15_KD01 1 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C601 DH

370 BA19005 Quản trị chất lượng D15_MAR04 1 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C601 DH

371 BA19005 Quản trị chất lượng D16_KD01 1 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C601 DH

372 BA19005 Quản trị chất lượng D16_KD03 2 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C601 DH

373 BA19005 Quản trị chất lượng D16_KD04 1 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C601 DH

374 BA19005 Quản trị chất lượng D16_KD05 1 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C601 DH

375 BA19005 Quản trị chất lượng D16_KD06 3 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C601 DH

376 BA19005 Quản trị chất lượng D16_MAR01 4 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C703 DH

377 BA19005 Quản trị chất lượng D16_MAR02 5 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C703 DH
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI BẬC

378 BA19005 Quản trị chất lượng D16_MAR03 3 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C703 DH

379 BA19005 Quản trị chất lượng D16_TC03 1 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C608 DH

380 BA19005 Quản trị chất lượng D16_TC04 3 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C608 DH

381 BA19005 Quản trị chất lượng D17_KD01 23 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C606 DH

382 BA19005 Quản trị chất lượng D17_KD02 10 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C604 DH

383 BA19005 Quản trị chất lượng D17_KD03 10 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C604 DH

384 BA19005 Quản trị chất lượng D17_MAR01 20 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C604 DH

385 BA19005 Quản trị chất lượng D17_MAR02 23 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C703 DH

386 BA19005 Quản trị chất lượng D17_MAR03 29 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C608 DH

387 BA19005 Quản trị chất lượng D17_MAR04 23 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C701 DH

388 BA19005 Quản trị chất lượng D17_TC01 17 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C606 DH

389 BA19005 Quản trị chất lượng D17_TC02 12 Ba 01/09/2020 15 giờ 30 C701 DH

455 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh C15_KD01 1 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C706 CD

456 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D15_KD02 1 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C706 DH

457 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D15_KD03 1 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C706 DH

458 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D15_KD05 1 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C706 DH

459 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D15_MAR02 1 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C706 DH

460 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D15_TC02 1 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C706 DH

461 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_KD01 7 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C706 DH

462 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_KD02 7 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C706 DH

463 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_KD03 7 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C706 DH

464 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_KD05 4 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C706 DH

465 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_MAR01 7 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C706 DH

466 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_MAR02 4 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

467 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_MAR03 7 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

468 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_MAR04 3 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

469 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_TC04 1 Năm 03/09/2020 13 giờ 30 C704 DH

470 GS59001 Tin học đại cương C16_KD01 1 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C701 CD

471 GS59001 Tin học đại cương D15_TC02 1 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C701 DH

475 GS59001 Tin học đại cương D16_KD03 1 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C701 DH
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI BẬC

476 GS59001 Tin học đại cương D16_MAR02 1 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C701 DH

480 GS59001 Tin học đại cương D17_KD01 1 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C701 DH

481 GS59001 Tin học đại cương D17_KD02 1 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C701 DH

482 GS59001 Tin học đại cương D17_KD03 2 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C701 DH

483 GS59001 Tin học đại cương D17_MAR03 1 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C701 DH

496 GS59001 Tin học đại cương D18_QT04 1 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C703 DH

497 GS59001 Tin học đại cương D18_QT05 2 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C703 DH

498 GS59001 Tin học đại cương D18_QT08 2 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C703 DH

499 GS59001 Tin học đại cương D18_QT13 1 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C703 DH

500 GS59001 Tin học đại cương D18_QT15 1 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C703 DH

501 GS59001 Tin học đại cương D18_QT16 1 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C703 DH

515 GS59001 Tin học đại cương D19_QT02 1 Năm 03/09/2020 15 giờ 30 C704 DH

627 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D15_MAR02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH

628 1QTCHTC405 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán (Excel) D16_KD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH

629 1QTCHTC405 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán (Excel) D16_KD03 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH

630 1QTCHTC405 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán (Excel) D16_KD05 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH

631 1QTCHTC405 MHTC 4 : Thực hành Tin học trong kế toán (Excel) D16_MAR01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH

632 1QTKDCN003 Quản trị dự án D14_KD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH

634 2QTCHCS013 Quản trị hành chánh văn phòng C15_KD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức CD

635 2QTCHCS013 Quản trị hành chánh văn phòng C16_KD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức CD

636 9CBCTDC003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam C15_KD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức CD
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